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Môn học: THỰC TẬP CAD/CAM -CNC
Lớp: 14 CĐ – CK1 (Nhóm 1)
Học kỳ: II - Năm học: 2016 - 2017
Họ và tên giảng viên: BÙI ANH TUẤN











Giáo án số: 01; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 0
Thực hiện ngày 08 tháng 02 năm 2017

Tên bài thực hành:
1. NỘI QUY XƯỞNG THỰC TẬP CAD/CAM-CNC
2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC

 Mục tiêu:
	Trình bày được đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện CNC 
	Thao tác được trên máy tiện CNC, bảo quản và bảo dưỡng tốt máy tiện CNC
	Xác định được hệ trục tọa độ trên máy tiện CNC EMCO
	Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy tiện CNC EMCO TURN 55, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 
























B



C






	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
1. NỘI QUY XƯỞNG THỰC TẬP CAD/CAM –CNC

2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC EMCO
  2.1. Đặc tính kỹ thuật của máy tiện CNC EMCO
  2.2. Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện CNC EMCO
     2.2.1. Các phím nhập dữ liệu
     2.2.2. Các phím điều khiển máy
  2.3. Thực tập máy tiện CNC




3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC
  3.1 Thao tác vận hành máy
     3.1.1 Trả về điểm tham chiếu
     3.1.2 Dịch chuyển băng máy 
     3.1.3 Nhập dữ liệu ở chế độ MDI
     3.1.4 Chạy chương trình ở chế độ MDI

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.
HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	

45


45













45








120



15
	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát




- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi 
- GV mời 1 sinh viên lên làm lại các thao tác 


- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi 
- GV mời 1 sinh viên lên làm lại các thao tác 

- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi 
- GV mời 1 sinh viên lên làm lại các thao tác 





- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV


- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 07 tháng 02 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn







Giáo án số: 02; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 06
Thực hiện ngày 09 tháng 02 năm 2017

Tên bài thực hành:
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC (tt)

 Mục tiêu:
	Xác định được hệ trục tọa độ trên máy tiện CNC
	Xác định được chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC
	Vận hành được máy tiện CNC

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 90 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy tiện CNC EMCO TURN, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 









B




C






	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC (tt)
  3.1 Thao tác vận hành máy (tt)
     3.1.5 Soạn thảo chương trình ở chế độ EDIT
     3.1.6 Chạy chương trình ở chế độ AUTO
  3.2 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC
     3.2.1 Xác định chuẩn chi tiết

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	

45










200




25






	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát
- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi 
- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi
- GV mời 1 sinh viên lên làm lại các thao tác 



- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV



- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 08 tháng 02 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)




		Bùi Anh Tuấn




















Giáo án số: 03; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 12
Thực hiện ngày 15 tháng 02 năm 2017

Tên bài thực hành:
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC (tt)

 Mục tiêu:
	Xác định được chuẩn dao theo các phương X, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí
	Vận hành được máy tiện CNC

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 90 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy tiện CNC EMCO TURN M55, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 









B




C




	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC (tt)
  3.2 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC (tt)
     3.2.2 Xác định chuẩn dao
  3.3 Thực tập máy





HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	

45










200




25




	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát
- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi 
- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi
- GV mời 1 sinh viên lên làm lại các thao tác 



- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV



- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.



IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 14 tháng 02 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)




		Bùi Anh Tuấn
































Giáo án số: 04; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 18
Thực hiện ngày 16 tháng 02 năm 2017

Tên bài thực hành:
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC (tt)
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY TIỆN CNC 

 Mục tiêu:
	Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí
	Gia công được chi tiết máy tiện CNC đạt các yêu cầu kỹ thuật bản vẽ

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 40 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy tiện CNC EMCO TURN, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 









B




C



	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY TIỆN CNC (tt)
3.3 Thực tập máy (tt)
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY TIỆN CNC 
4.1 Xác định chuẩn chi  tiết gia công
4.2 Xác định chuẩn dao gia công
4.3 Gia công chi tiết
4.4 Thực tập máy 


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	
40











200




30



	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát



- GV mời sinh viên lên thực hiện bài tập 
- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV

- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.





IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 15 tháng 02 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn






















Giáo án số: 05; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 24
Thực hiện ngày 22 tháng 02 năm 2017

Tên bài thực hành:
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY TIỆN CNC (tt)

 Mục tiêu:
	Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí
	Gia công được chi tiết máy tiện CNC đạt các yêu cầu kỹ thuật bản vẽ

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 0 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy tiện CNC EMCO TURN, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 


B




C



	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY TIỆN CNC (tt)
4.4 Thực tập máy (tt)

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	
10




230




30





	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát


- GV mời sinh viên lên thực hiện bài tập 
- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV

- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.





IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 21 tháng 02 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn


























Giáo án số: 06; Số tiết: 6; Số tiết đã dạy: 30
Thực hiện ngày 23 tháng 02 năm 2017

Tên bài thực hành:
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY TIỆN CNC (tt)
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY CNC

 Mục tiêu:
	Trình bày được đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay CNC
	Thao tác được trên máy phay CNC, bảo quản và bảo dưỡng tốt máy phay CNC
	 

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 50 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy phay CNC EMCO TURN, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 












B




C






	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC (tt)
4.4 Thực tập máy (tt)
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY CNC EMCO
  5.1. Đặc tính kỹ thuật của máy phay CNC EMCO
  5.2. Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay CNC EMCO
     5.2.1. Các phím nhập dữ liệu
     5.2.2. Các phím điều khiển máy
  5.3. Thực tập máy phay CNC

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	

10


40










190




30






	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát
- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi 
- GV mời 1 sinh viên lên làm lại các thao tác 








- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV



- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 22 tháng 02 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn


















Giáo án số: 07; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 36
Thực hiện ngày 01 tháng 03 năm 2017

Tên bài thực hành:
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY CNC (tt)
6. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY PHAY CNC

 Mục tiêu:
	Trình bày được đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay CNC
	Thao tác được trên máy phay CNC, bảo quản và bảo dưỡng tốt máy phay CNC
	Xác định được hệ trục tọa độ trên máy phay CNC EMCO
	Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X,Y, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí
	Vận hành được máy phay CNC EMCO

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 40 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy phay CNC EMCO TURN 155, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 











B




C





	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, CHỨC NĂNG CÁC PHÍM TRÊN BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY CNC EMCO (tt)
  5.3. Thực tập máy phay CNC (tt)
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY PHAY CNC
  3.1 Thao tác vận hành máy
     3.1.1 Trả về điểm tham chiếu
     3.1.2 Dịch chuyển băng máy 
     3.1.3 Nhập dữ liệu ở chế độ MDI
     3.1.4 Chạy chương trình ở chế độ MDI

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	

10



30








200




30
	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát
- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi 
- GV thao tác mẫu, SV chú ý theo dõi
- GV mời 1 sinh viên lên làm lại các thao tác 





- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV



- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.




IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 01 tháng 03 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn

















Giáo án số: 08; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 42
Thực hiện ngày 02 tháng 03 năm 2017

Tên bài thực hành:
6. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY PHAY CNC (tt)
7. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC

 Mục tiêu:
	Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Y, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí
	Gia công được chi tiết trên máy phay CNC đạt các yêu cầu kỹ thuật bản vẽ

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 40 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy phay CNC EMCO TURN, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 

















B




C



	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
3. XÁC ĐỊNH CHUẨN CHI TIẾT, CHUẨN DAO MÁY PHAY CNC (tt)
  3.1 Thao tác vận hành máy (tt)
     3.1.5 Soạn thảo chương trình ở chế độ EDIT
     3.1.6 Chạy chương trình ở chế độ AUTO
  3.2 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC
     3.2.1 Xác định chuẩn chi tiết
     3.2.2 Xác định chuẩn dao
  3.3 Thực tập máy
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC 
4.1 Xác định chuẩn chi tiết gia công
4.2 Xác định chuẩn dao gia công
4.3 Gia công chi tiết
4.4 Thực tập máy 

HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	
40



















200




30




	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát


- GV mời sinh viên lên thực hiện bài tập 













- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV



- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.





IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 01 tháng 03 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn















Giáo án số: 09; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 48
Thực hiện ngày 08 tháng 03 năm 2017

Tên bài thực hành:
7. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC 

 Mục tiêu:
	Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Y, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí
	Gia công được chi tiết máy phay CNC đạt các yêu cầu kỹ thuật bản vẽ

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 10 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy phay CNC EMCO TURN, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 



B




C



	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC (tt)
4.4 Thực tập máy (tt)


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	
10





230




30





	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát



- GV mời sinh viên lên thực hiện bài tập 
- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV

- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.





IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Ngày 07 tháng 03 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn


























Giáo án số: 10; Số tiết: 06; Số tiết đã dạy: 54
Thực hiện ngày 09 tháng 03 năm 2017

Tên bài thực hành:
7. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC 

 Mục tiêu:
	Xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao theo các phương X, Y, Z cho các loại dao và nhập vào máy đúng vị trí
	Gia công được chi tiết máy phay CNC đạt các yêu cầu kỹ thuật bản vẽ

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:....................................Tên:...........................................
 - Nội dung nhắc nhở:................................................................................................................

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Họ và tên
	
	
	
	
	

	Điểm
	
	
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .....................................................................................................................
III. HƯỚNG DẪN BÀI MỚI: Thời gian 10 phút
	- Đồ dùng thiết bị hướng dẫn: máy phay CNC EMCO TURN, phôi nhựa, Projector, màn chiếu, bảng phấn
	- Hình thức tổ chức hướng dẫn: tập trung sinh viên
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
A
  
 



B




C



	
 HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU
4. GIA CÔNG CHI TIẾT TRÊN MÁY PHAY CNC (tt)
4.4 Thực tập máy (tt)


HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN
- Theo dõi các thao tác, các sai sót, cách khắc phục các sai sót.
 - Các chú ý về an toàn lao động.

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
- Nhận xét ca thực tập
- Lưu ý SV những thao tác không hợp lý, những sai hỏng thường gặp, những công việc cần chuẩn bị cho bài tập sau.
	
10





230




30





	

- GV Diễn giải, SV lắng nghe, quan sát



- GV mời sinh viên lên thực hiện bài tập 
- GV thường xuyên theo dõi các thao tác của SV

- GV phân tích các sai hỏng trong quá trình thực hành, nhắc nhở thời gian thực hành để có hướng cải tiến thao tác nhanh hơn.





IV. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN
(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[bookmark: _GoBack]		Ngày 08 tháng 03 năm 2017
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký và ghi rõ họ tên)





		Bùi Anh Tuấn

